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[bookmark: _GoBack]Phụ lục 01
THUYẾT MINH ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG THU NHẬN, LƯU TRỮ, 
BẢO QUẢN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ
(Kèm theo Tờ trình số:          /TTr-STNMT ngày … tháng … năm 2022
của Sở Tài nguyên và Môi trường)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;
Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (1.490.000 đồng/tháng);
Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường;
Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường;
[bookmark: dieu_1_name]Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
II. THUYẾT MINH PHƯƠNG PHÁP TÍNH
1. Nội dung đơn giá:
	Đơn giá cho hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trà vinh bao gồm:
1. Đơn giá công tác thu nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm: Thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
2. Đơn giá công tác lưu trữ và bảo quản thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ dạng giấy; Tổ chức, lưu trữ tài liệu số; Bảo quản kho lưu trữ tài liệu; Bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy; Bảo quản tài liệu số; Tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ dạng giấy; Xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử; Tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết giá trị.
3. Đơn giá công tác cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường bao gồm: Cung cấp theo hình thức trực tiếp tại đơn vị quản lý hoặc qua dịch vụ bưu chính; Cung cấp theo hình thức trực tuyến trên môi trường điện tử; Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.
2. Cơ cấu, thành phần của đơn giá:
Cơ cấu, thành phần đơn giá được xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 - Dự toán chi phí thực hiện nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc của nhiệm vụ, dự án) có định mức kinh tế - kỹ thuật của Thông tư 136/2017/TT-BTC.
	TT
	Thành phần đơn giá
	Cách tính

	I
	Chi phí trực tiếp
	1+ 2 + 3+ 4

	1
	Chi phí lao động kỹ thuật
	1

	2
	Chi phí dụng cụ
	2.a + 2.b

	2.a
	Chi phí sử dụng dụng cụ
	2.a

	2.b
	Chi phí điện năng tiêu thụ của dụng cụ
	2.b

	3
	Chi phí vật liệu
	3

	4
	Chi phí thiết bị
	4.a + 4.b

	4.a
	Chi phí khấu hao thiết bị
	4.a

	4.b
	Chi phí điện năng tiêu thụ của thiết bị
	4.b

	II
	Chi phí quản lý chung
	I x 15%

	
	Đơn giá sản phẩm
	I + II


Trong đó từng chi phí thành phần được xác định như sau:
2.1.1. Chi phí trực tiếp:
a) Chi phí lao động kỹ thuật: 
Chi phí lao động kỹ thuật bằng (=) số công lao động kỹ thuật theo định mức nhân (x) đơn giá ngày công lao động kỹ thuật. 
Trong đó:
	Đơn giá ngày công lao động kỹ thuật
	
=
	Tiền lương 1 tháng theo cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức
	+
	Các khoản phụ cấp, đóng góp 01 tháng theo chế độ

	
	
	26 ngày công/tháng


Tiền lương 01 tháng theo cấp bậc kỹ thuật quy định trong định mức thực hiện theo hệ số lương ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và văn bản sửa đổi, thay thế (nếu có); mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng/tháng.
Các khoản đóng góp khác (23,5% x Tiền lương theo cấp bậc) như: Bảo hiểm xã hội (17,5%), bảo hiểm y tế (3%), bảo hiểm thất nghiệp (1%), kinh phí công đoàn (2%).
Ngày công tính bằng 08 giờ làm việc, một tháng làm việc 26 ngày.
[bookmark: dc_14]	Định mức công việc Nhập, đối soát dữ liệu đặc tả về thông tin, dữ liệu; Nhập, đối soát danh mục thông tin, dữ liệu được áp dụng định mức công việc Nhập, đối soát dữ liệu quy định tại Khoản 4 Chương 1 Phần 3 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT).
Bước Công việc tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: Định mức lao động tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số; Trường hợp tài liệu tiếp nhận chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức lao động tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số; Trường hợp tài liệu tiếp nhận chỉ có dạng số tính bằng 0,20 lao động tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số.
Bước Công việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức lao động tính cho việc Chỉnh lý tài liệu dạng giấy trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ. Đối với việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ) tính bằng 1,10 mức lao động tính cho việc Chỉnh lý tài liệu dạng giấy trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ.
[bookmark: dc_15]Bước công việc tổ chức, lưu trữ tài liệu số: Định mức Biên mục, nhập nội dung dữ liệu đặc tả (bước này áp dụng định mức công việc Nhập, đối soát dữ liệu quy định tại Khoản 4 Chương 1 Phần 3 Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT).
Bước công việc bảo quản kho lưu trữ tài liệu: Định mức lao động tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức lao động tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
[bookmark: dc_17][bookmark: dc_18]Bước công việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử: Số hóa tài liệu (bước này áp dụng định mức công việc Quét (chụp) tài liệu quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT); Cập nhật tài liệu số hóa vào cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử (bước này áp dụng định mức công việc Xử lý và đính kèm tài liệu quét quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT).
	b) Chi phí quy định về thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp
Thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo chế độ đối với lao động trực tiếp được tính là 34 ngày trên tổng số 312 ngày làm việc của 01 năm.
	Mức hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương
	=
	Mức hao phí lao động kỹ thuật trực tiếp
	x
	34

	
	
	
	
	312


Mức hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương được áp dụng đối với tất cả các bước công việc.
Định mức lao động bao gồm hao phí thời gian lao động cần thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản phẩm và thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật hiện hành.
c) Chi phí dụng cụ
Bao gồm Chi phí sử dụng dụng cụ và Chi phí điện năng tiêu thụ của dụng cụ.
b.1) Chi phí sử dụng dụng cụ: Là giá trị công cụ, dụng cụ được phân bổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án.
	Chi phí công cụ, dụng cụ
	=
	Số ca sử dụng công cụ, dụng cụ theo định mức
	x
	Đơn giá sử dụng công cụ, dụng cụ phân bổ cho 01 ca

	Đơn giá sử dụng dụng cụ (đồng/ca)
	=
	Nguyên giá dụng cụ

	
	
	Thời hạn sử dụng (tháng) x 26 (ngày)


Thời gian sử dụng dụng cụ được tính bằng tháng, một tháng có 26 ngày.
Thời hạn sử dụng của từng loại dụng cụ được quy định cụ thể trong từng bảng định mức dụng cụ.
Nguyên giá từng loại dụng cụ theo giá thị trường tại địa phương
Bước Công việc tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: Định mức dụng cụ trên tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức dụng cụ tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng số tính bằng 0,20 mức dụng cụ tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số.
Bước Công việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức dụng cụ tính cho việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ. Đối với việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ) tính bằng 1,10 mức dụng cụ tính cho việc Chỉnh lý tài liệu dạng giấy trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ.
Bước công việc bảo quản kho lưu trữ tài liệu: Định mức dụng cụ tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức dụng cụ tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử: Số hóa tài liệu (bước này áp dụng định mức công việc Quét (chụp) tài liệu quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT); Cập nhật tài liệu số hóa vào cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử (bước này áp dụng định mức công việc Xử lý và đính kèm tài liệu quét quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT).
b.2) Chi phí điện năng tiêu thụ của dụng cụ: Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho dụng cụ vận hành trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án.
Chi phí năng lượng bằng (=) Năng lượng tiêu hao theo định mức nhân (x) đơn giá do Nhà nước quy định.
Đơn giá điện năng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): 2.092 đồng/kWh (theo mức giá bán lẻ điện bình quân tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bản lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện).
d) Chi phí vật liệu
Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ dùng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dự án.
Chi phí vật liệu bằng (=) Tổng số lượng từng loại vật liệu theo định mức nhân (x) đơn giá từng loại vật liệu.
Đơn giá từng loại vật liệu theo giá thị trường tại địa phương.
Bước Công việc tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: Định mức vật liệu trên tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức vật liệu tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng số tính bằng 0,20 mức vật liệu tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số.
Bước Công việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức vật liệu trên tính cho việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ. Đối với việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ) tính bằng 1,10 mức vật liệu tính cho việc Chỉnh lý tài liệu dạng giấy trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ.
Bước công việc bảo quản kho lưu trữ tài liệu: Định mức vật liệu tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức vật liệu tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử: Số hóa tài liệu (bước này áp dụng định mức công việc Quét (chụp) tài liệu quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT); Cập nhật tài liệu số hóa vào cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử (bước này áp dụng định mức công việc Xử lý và đính kèm tài liệu quét quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT).
đ) Chi phí thiết bị
Bao gồm Chi phí khấu hao thiết bị và Chi phí điện năng tiêu thụ của thiết bị.
đ.1) Chi phí khấu hao thiết bị: Theo quy định hiện hành về khấu hao tài sản cố định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và theo lộ trình kết cấu chi phí khấu hao tài sản cố định vào giá sản phẩm do cấp có thẩm quyền quy định.
Trong đó chi phí khấu hao máy móc thiết bị là hao phí về máy móc thiết bị sử dụng trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị bằng (=) Số ca máy theo định mức nhân (x) Mức khấu hao một ca máy.
Trong đó:
	Mức khấu hao một ca máy
	=
	Mức khấu hao một ca máy

	
	
	Số ca máy sử dụng một năm x Số năm sử dụng


Thời gian sử dụng thiết bị được tính bằng năm, một năm có 12 tháng.
Thời hạn sử dụng của từng loại thiết bị căn cứ theo: Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo điểm a, Khoản 1, Mục I Phụ lục số 04 của Thông tư 136/2017/TT-BTC: Số ca máy sử dụng một năm: Máy ngoại nghiệp là 250 ca (riêng thiết bị đo biển là 200 ca); máy nội nghiệp là 500 ca.
Bước Công việc tiếp nhận thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường: Định mức thiết bị tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng giấy tính bằng 0,60 mức thiết bị tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số. Trường hợp tài liệu chỉ có dạng số tính bằng 0,20 mức thiết bị tính trong trường hợp tài liệu tiếp nhận có cả dạng giấy và dạng số.
Bước Công việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức thiết bị tính cho việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ. Đối với việc Chỉnh lý tài liệu trong trường hợp tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ) tính bằng 1,10 mức thiết bị tính cho việc Chỉnh lý tài liệu dạng giấy trong trường hợp tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ.
Bước công việc bảo quản kho lưu trữ tài liệu: Định mức thiết bị tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc bảo quản tài liệu lưu trữ dạng giấy: Định mức thiết bị tính cho kho bảo quản tài liệu lưu trữ là kho thông thường là 1,20.
Bước công việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử: Số hóa tài liệu (bước này áp dụng định mức công việc Quét (chụp) tài liệu quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT); Cập nhật tài liệu số hóa vào cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử (bước này áp dụng định mức công việc Xử lý và đính kèm tài liệu quét quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Chương I, Phần 3, Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT).
đ.2) Chi phí điện năng tiêu thụ của thiết bị: Là chi phí sử dụng năng lượng dùng cho máy móc, thiết bị vận hành trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, dự án.
Cách tính tương tự như điểm “b.2) Chi phí điện năng tiêu thụ của dụng cụ”.
2.2.2. Chi phí quản lý chung:
Áp dụng định mức 15% trên chi phí trực tiếp cho nhóm công việc nội nghiệp và nhiệm vụ, dự án (hoặc hạng mục công việc có định mức kinh tế kỹ thuật), quy định tại Khoản 3 Mục II Phụ lục số 04 của Thông tư 136/2017/TT-BTC.
3. Từ ngữ viết tắt
	Từ viết tắt
	Diễn giải

	KK1
	Mức độ khó khăn 1

	KK2
	Mức độ khó khăn 2

	KK3
	Mức độ khó khăn 3

	KS1
	Kỹ sư bậc 1

	KS2
	Kỹ sư bậc 2

	KS3
	Kỹ sư bậc 3

	KS4
	Kỹ sư bậc 4

	KS7
	Kỹ sư bậc 7

	KTV1
	Kỹ thuật viên bậc 1

	KTV2
	Kỹ thuật viên bậc 2

	KTV6
	Kỹ thuật viên bậc 6



III. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ
1. Áp dụng đơn giá để tính chi phí:
Chi phí trong đơn giá bằng (=) Khối lượng công việc nhân (x) Đơn giá sản phẩm
2. Đơn giá cho hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh trà vinh được thành lập trên cơ sở Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường bàn hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT; Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT. Đơn giá chỉ được lập và phê duyệt lại khi quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật được thay đổi hoặc bị thay thế; các thay đổi khác về chế độ, chính sách của nhà nước trong từng thời kỳ, từng giai đoạn thì không phải lập và phê duyệt lại mà được điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng khi vận dụng đơn giá.
3. Đơn giá này được tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng và chưa bao gồm: chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán; chi phí lập đề cương và dự toán chi tiết; thuế giá trị gia tăng. Các chi phí phát sinh ngoài đơn giá được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.
